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Phụ lục II
THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU

gói thầu Gói thầu số 3 - Thuốc Generic, bao gồm 919 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  409/QĐ-SYT ngày 24  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu

1 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573121 35 Thuốc tiêm Fentanyl

citrate Cao hơn giá kế hoạch

2 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573123 38 Fentanyl B.Braun

0.1mg/2ml Cao hơn giá kế hoạch

3 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573125 60

Ketamine
Hydrochloride
injection

Cao hơn giá kế hoạch

4 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573127 70 Lidocain Xếp hạng 2

5 vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ PP2500573128 71 Lidocain Cao hơn giá kế hoạch

6 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573129 89

Lidocaine Aguettant 20
mg/mL (preservative
free)

Xếp hạng 2

7 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573133 111 Midazolam B. Braun

5mg/ml Xếp hạng 2

8 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573135 125 Morphin (Morphin

hydroclorid 10mg/ml) Cao hơn giá kế hoạch

9 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573136 127 Morphin 30mg Cao hơn giá kế hoạch

10 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA PP2500573139 147 DIPVENTIN 20 Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

11 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573139 147 Fresofol 1% Mct/Lct Xếp hạng 2

12 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573141 159 Sevoflurane Xếp hạng 2
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13 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573142 170 Neostigmin Kabi Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

14 vn0109395726 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM GREEN VIỆT NAM PP2500573149 209 Aeneas 5 Xếp hạng 2

15 vn0316814125 CÔNG TY TNHH MEDIST PHARMA PP2500573149 209 Vinsinat 5mg Xếp hạng 3

16 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573150 211 Conoges 100 Cao hơn giá kế hoạch

17 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573151 212 Celebrex Xếp hạng 2

18 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573152 215 Cefalox 100 Xếp hạng 2

19 vn0312387190 CÔNG TY TNHH LYNH FARMA PP2500573152 215 Medoleb 100mg Xếp hạng 3

20 vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED PP2500573152 215 Renaxib 100 Xếp hạng 4

21 vn0101549325 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH PP2500573152 215 Celecoxib 100 mg Xếp hạng 5

22 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573152 215 Conoges 100 Cao hơn giá kế hoạch

23 vn0109255165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM
TÂN HỒNG PHÚC PP2500573153 230 Dolotren suppositories Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

24 vn0109629692 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH
PHARMA PP2500573153 230 Diclowal Supp Xếp hạng 2

25 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573153 230 Voltaren Xếp hạng 3

26 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573155 235 Diclofenac Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

27 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573155 235 Diclofenac Xếp hạng 2

28 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM PP2500573156 246 A.T Ibuprofen syrup Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

29 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573157 249 Goldprofen Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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30 vn0315269734 CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY
VIỆT NAM PP2500573157 249 Ibuprofen Arena 400

mg Capsules Xếp hạng 3

31 vn0107012015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM HACINCO VIỆT NAM PP2500573158 250 Ibupain Xếp hạng 2

32 vn0101309965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
VIPHARCO PP2500573159 251 Antarene Xếp hạng 2

33 vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA PP2500573165 307 Reumokam Xếp hạng 2

34 vn0106476906 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V
VIỆT NAM PP2500573166 309 Melobic ODT 7.5 Xếp hạng 2

35 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573166 309 Loxecam ODT Xếp hạng 3

36 vn0317585767 CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA PP2500573167 317 Monbig Xếp hạng 2

37 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573167 317 Loxecam Xếp hạng 3

38 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573167 317 Dimicox Xếp hạng 4

39 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573167 317 Melotop Xếp hạng 5

40 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573168 356 Opiphine Cao hơn giá kế hoạch

41 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573173 394 Para-OPC 150mg Xếp hạng 2

42 vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BENOVAS PP2500573175 396 Acepron 250 mg Xếp hạng 2

43 vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA PP2500573175 396 Panactol 250mg Xếp hạng 3

44 vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED PP2500573180 404 Fremedol 500 Xếp hạng 2

45 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573183 411 Agimol 150 Xếp hạng 2

46 vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt
Đức PP2500573187 457 Paracetamol 10mg/ml Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4

47 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573187 457 Paracetamol Kabi
1000mg Xếp hạng 3

48 vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG I - PHARBACO PP2500573187 457 Parazacol 1000 Xếp hạng 4

49 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573187 457 Paracol 10mg/ml Xếp hạng 5

50 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM PP2500573196 582 Magpotas 300/380 Xếp hạng 2

51 vn0101135959 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN
THÀNH PP2500573198 601 Toricam Capsules

20mg Không đánh giá

52 vn0100109191 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO PP2500573200 603 Reumoxican Xếp hạng 2

53 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573203 627 Angut 300 Xếp hạng 2

54 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573203 627 Zuryk Xếp hạng 3

55 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573204 628 Agigout 300 Xếp hạng 2

56 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573206 630 Alopurinol Arena 100

mg Tablets Xếp hạng 2

57 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573207 662 Dochicin 1mg Xếp hạng 2

58 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573207 662 Goutcolcin Xếp hạng 2

59 vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA PP2500573213 713 Katrypsin Xếp hạng 2

60 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573213 713 Alphachymotrypsin Xếp hạng 3

61 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573213 713 Alphachymotrypsin

Doren Xếp hạng 4

62 vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA PP2500573213 713 Solso Xếp hạng 5
63 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573213 713 Agichymo Xếp hạng 6

64 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573213 713 ALPHACHYMOTRY

PSIN GLOMED Xếp hạng 7

65 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573217 746 Methocarbamol 750

mg Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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66 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573224 798 Aerius Xếp hạng 2

67 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM PP2500573226 801 A.T Desloratadin Xếp hạng 2

68 vn0102302539 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
VINACARE PP2500573226 801 Setbozi Xếp hạng 3

69 vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt
Đức PP2500573226 801 Vidutadin Xếp hạng 4

70 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573228 852 Adrenalin Xếp hạng 3

71 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573228 852 Adrenalin 1mg/1ml Xếp hạng 2

72 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573230 872 Vinfast 180 Xếp hạng 2

73 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573230 872 Gimfastnew 180 Xếp hạng 3

74 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573230 872 Agimfast 180 Xếp hạng 4

75 vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA PP2500573231 873 Danapha-Telfadin 180 Xếp hạng 2

76 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573231 873 Telfor 180 Xếp hạng 3

77 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573231 873 Fexofenaderm 180 mg Xếp hạng 3

78 vn0110461405 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA PP2500573233 876 Palmolin Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

79 vn0109891354
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH
ĐAN

PP2500573235 898 Lorytec 10 Không đánh giá

80 vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI PP2500573236 899 Loratadine Savi 10 Xếp hạng 2

81 vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt
Đức PP2500573238 901 Vidulorata 5mg/5ml Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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82 vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM PP2500573240 925 Amquitaz 5 Xếp hạng 2

83 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573244 948 Acecyst Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

84 vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA PP2500573245 950 Acetylcysteine 200mg Xếp hạng 2

85 vn0107541097 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED PP2500573246 957 Demoferidon Cao hơn giá kế hoạch

86 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573253 994 N-EPI Xếp hạng 2

87 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573255 997 Noradrenaline Base

Aguettant 1mg/ml
Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

88 vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP
BÁCH NIÊN PP2500573255 997

Noradrenaline Kalceks
1mg/ml concentrate for
solution for infusion

Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

89 vn0107541097 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED PP2500573258 1009 Kalibt granule Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

90 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573270 1064 Alzental Xếp hạng 2

91 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573271 1066 Fubenzon Xếp hạng 2

92 vn0108728764 Công ty TNHH dược phẩm Luca PP2500573275 1079 Pharmox IMP 250mg Xếp hạng 2

93 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573278 1133 Augmentin

250mg/31,25mg Xếp hạng 2

94 vn0108616820 CÔNG TY TNHH RICH PHARMA PP2500573279 1134 Imefed
250mg/31,25mg. Xếp hạng 2

95 vn0106170629 CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN PP2500573279 1134 Imefed
250mg/31,25mg. Xếp hạng 3

96 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573285 1142 Augxicine 625 Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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97 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573286 1143 Augxicine 1g Xếp hạng 2

98 vn0109629692 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH
PHARMA PP2500573291 1203 Ampicillin &

Sulbactam 1G + 0,5G Xếp hạng 2

99 vn0301171961 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ PP2500573296 1211 Pyfaclor 500mg Xếp hạng 2

100 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573296 1211 Pyfaclor 500mg Xếp hạng 3

101 vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM PP2500573299 1232 Cefadroxil 500 mg Xếp hạng 2

102 vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BENOVAS PP2500573307 1277 Cefdinir 125 Xếp hạng 2

103 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573307 1277 Cefdinir 125mg Xếp hạng 3

104 vn0102159060 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM PP2500573309 1291 Imexime 100 Xếp hạng 2

105 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573309 1291 Crocin kid - 100 Xếp hạng 2

106 vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BENOVAS PP2500573310 1296 Cefixim 200 Xếp hạng 2

107 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573310 1296 Cefimvid 200 Xếp hạng 3

108 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573310 1296 Docifix 200mg Xếp hạng 4

109 vn0110461405 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA PP2500573310 1296 Cefichew Xếp hạng 6

110 vn0500391400 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY PP2500573310 1296 Cefixime 200mg Xếp hạng 5

111 vn0107012015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM HACINCO VIỆT NAM PP2500573310 1296 Fabafixim 200 DT. Xếp hạng 7

112 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573310 1296 Usfexim 200 Xếp hạng 8

113 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573326 1405 Doncef Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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114 vn0301171961 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ PP2500573326 1405 Doncef Xếp hạng 3

115 vn0101581745 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG
ANH PP2500573328 1432 Tizosac 500 mg Xếp hạng 2

116 vn5000877424 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATK PP2500573330 1434 Zoximcef 2g Xếp hạng 2

117 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573332 1453 Haginat 500 Xếp hạng 3

118 vn0301171961 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ PP2500573332 1453 Cefuroxime STADA
500mg Xếp hạng 4

119 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573332 1453 Negacef 500 Xếp hạng 5

120 vn0107890612 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH
HOLDINGS GROUP PP2500573332 1453 Negacef 500 Xếp hạng 2

121 vn0109788942 CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARM PP2500573332 1453 Cefuroxime 500 mg Xếp hạng 6

122 vn4401044795 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ
Y TÊ ́QUANG MINH PP2500573332 1453 Negacef 500 Xếp hạng 7

123 vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM PP2500573333 1455 CEFUROXIM 500mg Xếp hạng 2

124 vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BENOVAS PP2500573333 1455 Cefuroxim 500 Xếp hạng 3

125 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573333 1455 Cefuroxime 500mg Xếp hạng 4

126 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573333 1455 Zinmax-Domesco 500

mg Xếp hạng 5

127 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573335 1464 Haginat 250 Xếp hạng 2

128 vn4400116704 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO PP2500573335 1464 Negacef 250 Xếp hạng 3

129 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573340 1489 Bidinam Xếp hạng 2

130 vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG I - PHARBACO PP2500573340 1489 Bimesta Xếp hạng 3

131 vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP
BÁCH NIÊN PP2500573343 1493 Omeusa Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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132 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573344 1495 Piperacillin/Tazobacta

m Kabi 2g/0,25g Xếp hạng 2

133 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573351 1518 Gentamicin 80mg/2ml Xếp hạng 2

134 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573359 1577 Tobrex Xếp hạng 2

135 vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC PP2500573363 1605 Moretel Xếp hạng 2

136 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573363 1605 Trichopol Xếp hạng 3

137 vn0107469570 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA PP2500573365 1640 Nymax Xếp hạng 2

138 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573365 1640 Neo-Gynoternan Xếp hạng 3

139 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573366 1660 Tinidazol Xếp hạng 2

140 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573369 1670 Clindacine 600 Xếp hạng 2

141 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573369 1670 Clindamycin
600mg/4ml Xếp hạng 3

142 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM PP2500573369 1670 Clindamycin A.T inj Xếp hạng 4

143 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM PP2500573370 1674 Clindamycin A.T inj Xếp hạng 3

144 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573370 1674 Clindacine 300 Xếp hạng 2

145 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573370 1674 Clindamycin
300mg/2ml Xếp hạng 4

146 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573371 1677 Takizd Xếp hạng 2

147 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573371 1677 Furosemid 20mg/2ml Xếp hạng 3

148 vn0109255165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM
TÂN HỒNG PHÚC PP2500573372 1680 Aziphar Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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149 vn0110461405 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA PP2500573372 1680 Keanza Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

150 vn0104321174 Công ty Cổ phần Dược phẩm RUS PHARMA PP2500573372 1680 Azoget Suspension
200mg/5ml

Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

151 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573378 1729 Erythromycin 500mg Xếp hạng 2

152 vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM PP2500573378 1729 Agi-Ery 500 Xếp hạng 3

153 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573378 1729 Agi-Ery 500 Xếp hạng 4

154 vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh PP2500573381 1741 Spirastad Plus Xếp hạng 2

155 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573383 1771 Relipro 400 Xếp hạng 2

156 vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG PP2500573383 1771 Basmicin 400 Xếp hạng 3

157 vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM PP2500573383 1771 Ciprofloxacin IMP
400mg/200ml Xếp hạng 4

158 vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA PP2500573384 1773 Ciprofloxacin Xếp hạng 2

159 vn0110461405 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA PP2500573385 1776 Ciprofloxacin 250 -US Xếp hạng 2

160 vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA PP2500573385 1776 Vinhopro Xếp hạng 3

161 vn0311683817 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN GIA PP2500573385 1776 Ciprofloxacin 250-US Cao hơn giá kế hoạch

162 vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ
NỘI PP2500573389 1794 Dropstar Xếp hạng 2

163 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573395 1826 Conoges 200 Xếp hạng 2

164 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573411 1939 Tetracyclin 1% Cao hơn giá kế hoạch

165 vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ
THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY PP2500573412 1945 Kolistipol 4.500.000

IU Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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166 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573412 1945 Colistin 4,5 MIU Xếp hạng 3

167 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573419 1956 Linezolid Kabi Xếp hạng 2

168 vn0109891354
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH
ĐAN

PP2500573421 1958 Voxin Không đánh giá

169 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573422 1959

Vanconex
(Vancomycin
Hydrochloride for
Injection USP 1g/Vial)

Xếp hạng 2

170 vn0301450556 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CƯỜNG PP2500573423 1964 Sofovir-V Xếp hạng 2

171 vn0314228855 CÔNG TY TNHH RM HEALTHCARE PP2500573423 1964 Myvelpa Xếp hạng 3

172 vn0102005670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT PP2500573423 1964 Myvelpa Xếp hạng 4

173 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573423 1964 Epclusa Xếp hạng 5

174 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573425 1966 Mediclovir Xếp hạng 2

175 vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED PP2500573426 1967 Freclovir 200 Xếp hạng 2

176 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA PP2500573427 1968 ACYCLOVIR STADA
400 MG TABLET Xếp hạng 2

177 vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁT TRIỂN HÀ LAN PP2500573428 1969 Aceralgin 800mg Xếp hạng 2

178 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573429 1974 Aciclovir 5% Xếp hạng 2

179 vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN PP2500573431 1977 Aciclovir Cap DWP
200mg Xếp hạng 2

180 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573432 1978 A.T Acyclovir 25

mg/ml Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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181 vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED PP2500573433 1994 Freclovir 400 Xếp hạng 2

182 vn0102005670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT PP2500573434 2023 Entecavir 0.5 mg Xếp hạng 2

183 vn0108092849 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y
TẾ P35 GROUP PP2500573434 2023 Levisin 0,5 Xếp hạng 3

184 vn0107530578 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH PP2500573436 2030 Fluconazole 200 mg/
100 ml Xếp hạng 2

185 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573438 2037 Griseofulvin 500mg Xếp hạng 2

186 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573438 2037 Gifuldin 500 Xếp hạng 3

187 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573438 2037 Gifuldin 500 Xếp hạng 4

188 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG PP2500573440 2047 Kezolgen 2% Xếp hạng 2

189 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573440 2047 Bikozol Xếp hạng 3

190 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573440 2047 Ketovazol 2% Xếp hạng 4

191 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573440 2047 Ketoconazole 2% Xếp hạng 5

192 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573440 2047 Ketoconazol Xếp hạng 5

193 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573442 2061 Nystatab Xếp hạng 2

194 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573442 2061 Nystatin 500000IU Xếp hạng 3

195 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573442 2061 Nystatab Xếp hạng 3

196 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573443 2062 Thuốc Rơ miệng Nyst Xếp hạng 2

197 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573444 2076 Kem Tenafin 1% Xếp hạng 2

198 vn0101509499 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP PP2500573444 2076 Tinefin Xếp hạng 3

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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199 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573448 2092 Dofluzol 5mg Xếp hạng 2

200 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573451 2100 Methotrexat Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

201 vn0106563203 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT
BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT PP2500573452 2101 Klevator 2.5mg Tablets Xếp hạng 2

202 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573455 2105 Herataxol Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

203 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573456 2106 Canpaxel 150 Xếp hạng 2

204 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573465 2146 Lovenox Xếp hạng 2

205 vn0108437437 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM HD HÀ NỘI PP2500573466 2152 Paringold injection Xếp hạng 2

206 vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA PP2500573469 2170 Vitamin K1 1 mg/1ml Xếp hạng 2

207 vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA PP2500573470 2175 Vitamin K1 10mg/1ml Xếp hạng 2

208 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573472 2184 Tranexamic acid

250mg/5ml Xếp hạng 2

209 vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC PP2500573475 2212 Albunorm 20% Xếp hạng 2

210 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573475 2212 Human Albumin

Grifols 20% Xếp hạng 3

211 vn0310631333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC
PHẨM SANG PP2500573475 2212 Human Albumin 20%

Behring, low salt Xếp hạng 4

212 vn0109629692 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH
PHARMA PP2500573475 2212 Human Albumin 20%

Behring, low salt Xếp hạng 5

213 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573476 2215 Albutein 20% Xếp hạng 2

214 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573498 2333 Cordarone Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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215 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573502 2355 Dorocardyl 40 mg Xếp hạng 2

216 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573505 2383 Caduet Xếp hạng 2

217 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA PP2500573513 2443 BISOPROLOL
FUMARAT 2,5 MG Xếp hạng 2

218 vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh PP2500573513 2443 Bisoprolol 2.5mg
Tablets Xếp hạng 3

219 vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ
Y TẾ HÀ NỘI PP2500573513 2443 Bisoloc Xếp hạng 4

220 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573513 2443 Bisoprolol 2,5mg Xếp hạng 5

221 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573522 2509 Captagim Xếp hạng 2

222 vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA PP2500573526 2555 Karvidil 6,25mg Xếp hạng 2

223 vn0108639218 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ
NAM ÂU PP2500573527 2557 Coryol 12.5mg Xếp hạng 2

224 vn0107008643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
2B PP2500573533 2574 Kenzuda 10/12,5 Xếp hạng 2

225 vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN PP2500573548 2654 Lostad HCT 100/25 Xếp hạng 2

226 vn0108728764 Công ty TNHH dược phẩm Luca PP2500573548 2654 Combizar Xếp hạng 3

227 vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ PP2500573550 2667 Dopegyt Cao hơn giá kế hoạch

228 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573555 2691 Betaloc 50mg Xếp hạng 2

229 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573570 2766 Dorover Plus Xếp hạng 2

230 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573570 2766 Perindotab Xếp hạng 3

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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231 vn0104828292 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM MINH VIỆT PP2500573574 2805 Ramistell 5 Xếp hạng 2

232 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573584 2906 Aspirin 100 Xếp hạng 2

233 vn0108728764 Công ty TNHH dược phẩm Luca PP2500573591 2932 Rivamax 10 Xếp hạng 2

234 vn0312460161 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HD PP2500573593 2934 Riroxator 20 Xếp hạng 2

235 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573593 2934 Rivaxored 20 Xếp hạng 3

236 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573593 2934 Xaravix 20 Xếp hạng 4

237 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573597 2962 Hafenthyl Supra 160
mg Xếp hạng 2

238 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG PP2500573615 3057 Quanderma-C Xếp hạng 2

239 vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP PP2500573618 3071 Vedanal fort Xếp hạng 2

240 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573618 3071 Corsidic H Xếp hạng 2

241 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ BÌNH MINH PP2500573626 3106 Dibetalic Xếp hạng 2

242 vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM PP2500573626 3106 Bidotalic Xếp hạng 3

243 vn0310631333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC
PHẨM SANG PP2500573629 3129 Clariscan Xếp hạng 2

244 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573629 3129 Dotarem Xếp hạng 3

245 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573630 3130 Xenetix 300 Cao hơn giá kế hoạch

246 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500573631 3131 Xenetix 300 Cao hơn giá kế hoạch

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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247 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573632 3132 Iopamiro Cao hơn giá kế hoạch

248 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573636 3137 Alcohol 70º Xếp hạng 2

249 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573637 3146 Povidon -Iod HD Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

250 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG PP2500573637 3146 Povidon iod 10% Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

251 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573637 3146 TP Povidon iod 10% Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

252 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573638 3147 Povidon iodin Iodine
10%

Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

253 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573638 3147 PVP-Iodine 10% Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu
254 vn0101509499 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP PP2500573641 3175 VNP Spray baby Xếp hạng 2

255 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573642 3177 Agifuros Xếp hạng 2

256 vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA
VIỆT NAM PP2500573650 3250 Tidinject Xếp hạng 2

257 vn0109347761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM ENDOPHACO PP2500573666 3350 Medoome 40mg Gastro-

resistant capsules Xếp hạng 2

258 vn0100109191 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO PP2500573666 3350 Medoome 40mg Gastro-
resistant capsules Xếp hạng 3

259 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA PP2500573669 3375 STADNEX 40 CAP Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

260 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573670 3376 Esogas Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17

261 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573672 3384 Nexipraz 20 Xếp hạng 2

262 vn0100280537 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN
THẢO PP2500573674 3400 Panto - Denk 20 Xếp hạng 2

263 vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA PP2500573679 3420 A.T Sucralfate Xếp hạng 2

264 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573681 3437 Metoclopramid Kabi
10mg Xếp hạng 2

265 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573684 3447 Ondansetron Bidiphar

8mg/4ml Xếp hạng 2

266 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573684 3447 Haduosen Xếp hạng 3

267 vn0101549325 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH PP2500573687 3466 Drotusc Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

268 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573690 3511 Paparin Xếp hạng 2

269 vn0109378777 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT
NAM PP2500573697 3559 Lactosorbit Xếp hạng 2

270 vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh PP2500573697 3559 Sorbitol Stella 5g Xếp hạng 3

271 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573702 3614 Berberin 100mg Xếp hạng 2

272 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573702 3614 Berberine 100mg Xếp hạng 2

273 vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ PP2500573703 3617 Stanmece Xếp hạng 2

274 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573703 3617 Smecgim Xếp hạng 3

275 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573709 3660 Racedagim 30 Xếp hạng 2

276 vn0109891354
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH
ĐAN

PP2500573718 3714 Octreotide Không đánh giá

277 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA PP2500573726 3750 UNOURSODIOL-300 Xếp hạng 3

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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278 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573726 3750 Urxyl Xếp hạng 2

279 vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM PP2500573731 3774 Mebikol 16 Xếp hạng 2

280 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573731 3774 Methylprednisolone

Vidipha 16 Xếp hạng 3

281 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573731 3774 Vinsolon 16 Xếp hạng 4

282 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573731 3774 Domenol 16mg Xếp hạng 5

283 vn0109395726 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM GREEN VIỆT NAM PP2500573735 3793 Mebikol Xếp hạng 2

284 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG PP2500573735 3793 Medsolu 4mg Xếp hạng 3

285 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573736 3795 Gomes Xếp hạng 2

286 vn0101135959 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN
THÀNH PP2500573738 3800 Pdsolone-40mg Không đánh giá

287 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573739 3808 Medlon 4 Xếp hạng 2

288 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573740 3809 Pdsolone-125 mg Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

289 vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM PP2500573741 3814 Methylsolon 16 Xếp hạng 2

290 vn0100109191 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO PP2500573749 3877 Luteina 100 mg Xếp hạng 2

291 vn0102159060 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM PP2500573749 3877 Progesterone 100mg Xếp hạng 2

292 vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁT TRIỂN HÀ LAN PP2500573753 3887 Acarbose Friulchem Xếp hạng 2

293 vn0108928770 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT
BỊ Y TẾ PHÚ HƯNG THỊNH PP2500573755 3908 Hasanbest 500/2.5 Xếp hạng 2

294 vn0100976733 Công ty cổ phần Dược phẩm Trường thọ PP2500573757 3910 Metovance Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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295 vn0102712380 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN
AN PHÁT PP2500573759 3931 Golddicron Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

296 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573760 3932 Diamicron MR 60mg Xếp hạng 2

297 vn0101549325 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH PP2500573767 3994 Diaprid 2 Xếp hạng 2

298 vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG PP2500573768 3995 Glumerif 4 Xếp hạng 2

299 vn0100109191 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO PP2500573768 3995 Diaprid 4 Xếp hạng 3

300 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573778 4056 Insunova -G Pen Xếp hạng 2

301 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573786 4090 Insunova 30/70

(Biphasic) Cao hơn giá kế hoạch

302 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573792 4113 Métforilex MR Xếp hạng 2

303 vn0314089150 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV PP2500573794 4138 Cobimet XR 750 Xếp hạng 2

304 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573794 4138 Glucofine XR 750 mg Xếp hạng 2

305 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573799 4158 Berlthyrox 100 Cao hơn giá kế hoạch

306 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573804 4196
IVACRIG ( Huyết
thanh kháng dại tinh
chế)

Xếp hạng 2

307 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573805 4197
Huyết thanh kháng độc
tố uốn ván tinh chế
(SAT)

Xếp hạng 2

308 vn2200751085 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PP2500573816 4243 Taxedac Eye Drops Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

309 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573818 4251 Natri clorid 0,9% Xếp hạng 2

310 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573818 4251 Natri Clorid 0,9% Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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311 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ BÌNH MINH PP2500573818 4251 Natri clorid 0,9% Xếp hạng 3

312 vn2200751085 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PP2500573825 4274 Innilor 0.1 Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

313 vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP PP2500573827 4277 Olevid Xếp hạng 2

314 vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED PP2500573829 4286 Leriserc Xếp hạng 2

315 vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI PP2500573829 4286 SaVi Betahistine 16 Xếp hạng 3

316 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573845 4386 Heraprostol Xếp hạng 2

317 vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG PP2500573847 4404 A.T Salbutamol
5mg/5ml Xếp hạng 2

318 vn0101088272 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG
ĐÔNG PP2500573848 4408

Dianeal Low Calcium
(2.5mEq/l) Peritoneal
Dialysis Solution with
1.5% Dextrose

Cao hơn giá kế hoạch

319 vn0101088272 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG
ĐÔNG PP2500573849 4409

Dianeal Low Calcium
(2.5mEq/l) Peritoneal
Dialysis Solution with
2.5% Dextrose

Cao hơn giá kế hoạch

320 vn0101088272 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG
ĐÔNG PP2500573850 4410

Dianeal Low Calcium
(2.5mEq/l) Peritoneal
Dialysis Solution with
4.25% Dextrose

Cao hơn giá kế hoạch

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



21

321 vn0101088272 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG
ĐÔNG PP2500573851 4411

Dianeal Low Calcium
(2.5mEq/l) Peritoneal
Dialysis Solution with
1.5% Dextrose

Cao hơn giá kế hoạch

322 vn0101088272 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG
ĐÔNG PP2500573852 4412

Dianeal Low Calcium
(2.5mEq/l) Peritoneal
Dialysis Solution with
2.5% Dextrose

Cao hơn giá kế hoạch

323 vn0301160832 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH PP2500573854 4435 Rotundin - SPM (ODT) Xếp hạng 2

324 vn0309717586 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC VIỆT PP2500573863 4477 Quetiapine Tablets
100mg Xếp hạng 2

325 vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA PP2500573866 4483 Davertyl Xếp hạng 2

326 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573868 4485 Aleucin Xếp hạng 2

327 vn0104234387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA PP2500573874 4516 Venocity Xếp hạng 2

328 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573876 4524 Acetakan 40 Cao hơn giá kế hoạch

329 vn0109674913 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HANAPHACO PP2500573877 4530 Halicetu Xếp hạng 2

330 vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM PP2500573877 4530 Nooapi Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

331 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573877 4530 Stasamin Xếp hạng 3

332 vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA PP2500573878 4532 Kacetam Xếp hạng 2

333 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573879 4533 Piracetam 400 Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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334 vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG PP2500573879 4533 Pracetam 400 CAP Xếp hạng 3

335 vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC PP2500573880 4534 Vinphacetam Xếp hạng 2

336 vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh PP2500573882 4537 Pracetam 400 Xếp hạng 2

337 vn0315681994 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG
TÍN PP2500573884 4545 Dromic 1200 OS Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

338 vn0109674913 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HANAPHACO PP2500573884 4545 Halicetu Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

339 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573888 4584 Baburol Xếp hạng 2

340 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500573888 4584 Dontac 10mg Xếp hạng 3

341 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573889 4585 Baburol 20 Xếp hạng 2

342 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573889 4585 Baburol 20 Xếp hạng 3

343 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573890 4588 Hayex Xếp hạng 2

344 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573892 4597 Pulmicort Respules Xếp hạng 2

345 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573896 4631 Fortraget Inhaler

200mcg+6mcg Cao hơn giá kế hoạch

346 vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PP2500573902 4647 Givet-4 Xếp hạng 2

347 vn0109674913 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
HANAPHACO PP2500573902 4647 Mykast 4 Xếp hạng 3

348 vn0110461405 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA PP2500573902 4647 Atilair sac Xếp hạng 4

349 vn0108635125 Công ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Phát PP2500573902 4647 Atmurcat Xếp hạng 5

350 vn0107012015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM HACINCO VIỆT NAM PP2500573902 4647 Lukacinco Xếp hạng 6

351 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573907 4659 Ventolin Inhaler Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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352 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573916 4703 Seretide Accuhaler

50/250mcg Xếp hạng 2

353 vn0303459402 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH
NIÊN PP2500573923 4734 Medovent 30mg Cao hơn giá kế hoạch

354 vn5600166214 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM PP2500573924 4740 Ambroxol HCl Tablets
30mg Xếp hạng 2

355 vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM PP2500573924 4740 Ambroxol Hydroclorid

30mg Xếp hạng 3

356 vn0315269734 CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY
VIỆT NAM PP2500573924 4740 Respimax Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu
357 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573925 4742 Habroxol Xếp hạng 2

358 vn0109856582 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE PP2500573926 4748 Ambrolex 0,6% Cao hơn giá kế hoạch

359 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573927 4761 Anhexin Không đạt tính hợp lệ thuốc dự
thầu

360 vn0107469570 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA PP2500573927 4761 Repihexin 0,8 mg/ml Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu
361 vn0103984595 Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Bảo An PP2500573929 4766 Anbabrom Xếp hạng 2

362 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573929 4766 Novahexin 8 Xếp hạng 3

363 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500573931 4792 Shinmus Xếp hạng 2

364 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500573933 4794 Anpemux Xếp hạng 2

365 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573937 4824 Terpin - Codein HD Xếp hạng 2

366 vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 PP2500573952 4916 Aminosteril N-Hepa

8% Xếp hạng 2

367 vn2500268633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN PP2500573954 4930 Chiamin-A 5%

Solution for Infusion Xếp hạng 2

368 vn0108486353 Công ty TNHH Dược phẩm PND PP2500573955 4938 MG-TAN Inj. Cao hơn giá kế hoạch

369 vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA PP2500573958 4945 Calci Clorid 0,5g/5ml Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
thầu
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370 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573959 4957 Glucose 5% Xếp hạng 2

371 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573959 4957 Glucose 5% Xếp hạng 3

372 vn6000706406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG PP2500573960 4958 Dextrose Cao hơn giá kế hoạch

373 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573962 4960 Glucose 10% Xếp hạng 2

374 vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH
DÂN PP2500573964 4998 Kali clorid 500mg/5ml Xếp hạng 2

375 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573965 4999 Kaliclorid Kabi Xếp hạng 2

376 vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt
Đức PP2500573968 5030 Natri clorid 0,9% Không đạt tính hợp lệ thuốc dự

thầu

377 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573968 5030 Natri clorid 0,9% Xếp hạng 2

378 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573968 5030 Sodium Chloride 0,9% Xếp hạng 3

379 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573969 5031 Natriclorid 0,9% Xếp hạng 2

380 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573969 5031 Natri clorid 0,9% Xếp hạng 3

381 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573969 5031 Sodium Chloride 0,9% Xếp hạng 4

382 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN PP2500573973 5035 Natri clorid 0,9% Xếp hạng 2

383 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573981 5103 Ringer lactate Xếp hạng 2

384 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500573981 5103 Lactate Ringer Xếp hạng 3

385 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573982 5117 Nước cất pha tiêm

10ml Xếp hạng 2

386 vn4900631118 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương PP2500573983 5118 Nước cất pha tiêm Xếp hạng 2

387 vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) PP2500573984 5119 Nước cất pha tiêm 5ml Xếp hạng 2

STT Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng
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388 vn0107012015 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM HACINCO VIỆT NAM PP2500573993 5177 Grow - F Xếp hạng 2

389 vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO PP2500574008 5264 Vitamin B6 250mg Xếp hạng 2

390 vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM PP2500574008 5264 Agidoxin Xếp hạng 3

391 vn4900222965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN PP2500574008 5264 Agidoxin Xếp hạng 4

392 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG PP2500574014 5286 Vitamin C 1000mg Xếp hạng 2

393 vn0108728764 Công ty TNHH dược phẩm Luca PP2500574014 5286 Uscadimin C 1g Xếp hạng 3

394 vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR PP2500574014 5286 Vitamin C MKP

1000mg Xếp hạng 4

Tổng cộng: 394 khoản
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